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HƯỚNG DẪN

Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

 giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu đoạn 2021- 2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; quy định về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Các Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định: Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” và vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải đảm bảo khách quan, chính xác; được thực hiện một cách độc lập do Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan thực hiện; thể hiện sự đồng thuận của người dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung lấy ý kiến:
- Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (theo mẫu Phiếu số 02).

- Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (theo mẫu Phiếu số 03).

- Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (theo mẫu Phiếu số 06).

Lưu ý: Các mẫu phiếu được ban hành kèm theo Hướng dẫn và phải được đóng dấu treo bên góc trái: Phiếu số 02, 03 đóng dấu của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; Phiếu số 06 đóng dấu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
2. Địa bàn, phương thức, hình thức lấy ý kiến:
2.1. Địa bàn lấy ý kiến
Tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình ở khu dân cư trên địa bàn xã (Không lấy ý kiến đối với phường, thị trấn).

2.2. Phương thức lấy ý kiến

a) Đối với đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn.

b) Đối với đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã tiến hành lấy ý kiến người dân trên địa bàn. 

2.3. Hình thức lấy ý kiến

Tổ chức lấy ý kiến thông qua một trong các hình thức sau:

- Phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình.

- Tổ chức cuộc họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình.

- Tổ chức lấy ý kiến bằng công nghệ thông tin (Khi có hướng dẫn cụ thể).

3. Thời điểm và thời gian lấy ý kiến

3.1. Thời điểm lấy ý kiến: Sau khi Ủy ban nhân dân từng cấp triển khai làm thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. (Khi đã có kết quả các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của đơn vị lấy ý kiến hài lòng của người dân)
3.2. Thời gian lấy ý kiến: Thực hiện trong vòng 20 ngày (Không tính Thứ bảy và Chủ nhật) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.
4. Các bước lấy ý kiến

 Bước 1: Sau khi có văn bản đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân tại địa phương.

 Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cấp huyện, tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo cùng cấp thống nhất cách thức, thời gian thực hiện; tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới người dân về nội dung, kết quả xây dừng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phân bổ phiếu cho các khu dân cư và triển khai cho Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư tiến hành lấy ý kiến đại diện hộ gia đình.

  Bước 3: Ban Công tác Mặt trận chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến thông qua tổ chức họp dân hoặc phát phiếu trực tiếp cho đại diên hộ gia đình, hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi, ghi lại đầy đủ danh sách hộ gia đình được lấy ý kiến và các ý kiến, kiến nghị của người dân, nhận phiếu từ đại diện các hộ gia đình. 
 Bước 4: Tổng hợp kết quả: 
- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của xã, huyện đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (theo mẫu Báo cáo và Biểu tổng hợp số 01, 02, 03).
+ Ban Công tác Mặt trận tổng hợp phiếu (theo Biểu số 01) và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại khu dân cư gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổng hợp kết quả lấy ý kiến (theo Biểu số 02) và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân toàn xã gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. 

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện rà soát, tổng hợp (theo Biểu số 03) và xây dựng báo cáo gửi Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp và Ủy ban nhân dân nơi tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện hồ sơ; đồng thời gửi báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh để theo dõi, thẩm tra. 

Lưu ý: Trong quá trình lấy ý kiến, tổng hợp và báo cáo kết quả cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới người dân địa phương về nội dung, kết quả xây dừng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân; tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; phân tích các nội dung có tỷ lệ chưa hài lòng để kiến nghị các cấp chính quyền và ngành chức năng quan tâm giải quyết; Trường hợp kiến nghị của Ủy ban MTTQ các cấp chưa được chính quyền và ngành chức năng giải quyết thì đề nghị chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ để xét công nhận.

5. Tỷ lệ lấy ý kiến trên địa bàn

5.1. Đối với đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

- Tỷ lệ lấy phiếu: Tỷ lệ lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 80% tổng số hộ gia đình của các khu dân cư trong xã.

- Tỷ lệ đề nghị công nhận:

+ Đối với đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Từ câu số 01 đến câu 18 phải đạt từ 85% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó không có câu nào tỷ lệ hài lòng dưới 70%); câu số 19 phải đạt từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng.
+ Đối với đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Từ câu số 01 đến câu 08 phải đạt từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó không có câu nào tỷ lệ hài lòng dưới 80%); câu số 09 phải đạt từ 95% trở lên số hộ dân được lấy ý kiến hài lòng.
5.2. Đối với đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

- Tỷ lệ lấy phiếu: Tỷ lệ lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 70% số hộ gia đình của các xã thuộc huyện (Không tổ chức lấy ý kiến đối với phường, thị trấn).

- Tỷ lệ đề nghị công nhận: Từ câu số 01 đến câu 09 phải đạt từ 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả ở từng nội dung xây dựng nông thôn mới phải đạt từ 85% trở lên); câu số 10 phải đạt 98% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.
6. Công khai kết quả, bảo lưu kết quả lấy ý kiến và lưu giữ phiếu 

6.1. Công khai kết quả lấy ý kiến (sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến)
- Công khai tại Nhà văn hóa hoặc Bảng tin các khu dân cư:

+ Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân (Biểu số 01);
+ Báo cáo kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân tại khu dân cư.
- Công khai tại Trụ sở UBND xã:
+ Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân (Biểu số 02);

+ Báo cáo kết quả lấy ý kiện hài lòng của người dân đối với xã, huyện đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Công khai tại Trụ sở UBND huyện (đối với huyện đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao):

+ Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Biểu số 03);

+ Báo cáo kết quả hài lòng của người dân đối với huyện đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Thời gian niêm yết công khai là 10 ngày kể từ khi có báo cáo tổng hợp kết quả hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp thống nhất về thời gian, địa điểm và các hình thức niêm yết công khai kết quả tại địa phương. Đồng thời phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương thông bào công khai kết quả lấy ý kiến. 

- Lập biên bản bắt đầu thời gian niêm yết và kết thúc thời gian niêm yết (Biên bản kết thúc thời gian niêm yết phải tổng hợp rõ những ý kiến phản ánh của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương nếu có).

- Quá trình công khai kết quả lấy ý kiến, nếu có ý kiến thắc mắc của người dân ở cấp nào về kết quả lấy ý kiến thì Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đó có trách nhiệm trả lời. Trường hợp ý kiến trả lời chưa thỏa đáng người dân có thể kiến nghị lên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

6.2. Quản lý và xử lý phiếu lấy ý kiến

- Việc tổ chức lấy phiếu phải đảm bảo số lượng phiếu phát ra và thu về. Đối với những phiếu không đảm bảo theo quy định hoặc cần phải thay thế thì phải có biên bản hủy phiếu, ghi rõ lý do hủy phiếu và thay thế phiếu khác (đối với hình thức lấy ý kiến bằng công nghệ thông tin sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

- Sau khi tổng hợp kết quả phiếu phải có biên bản kiểm tra số lượng phiếu và bàn giao để lưu giữ phiếu.

- Đối với những địa phương tổ chức lấy ý kiến không đảm bảo theo quy định hoặc khi kiểm tra, thẩm định phát hiện việc tổ chức lấy ý kiến thực hiện chưa đúng quy định thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp chỉ đạo, xem xét, kiến nghị giải quyết hoặc tổ chức lại việc lấy ý kiến.

6.3. Lưu giữ phiếu 


- Đảm bảo nguyên tắc cấp nào tổ chức lấy ý kiến thì cấp đó lưu giữ phiếu. Tuy nhiên trong trường hợp số lượng phiếu quá lớn thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên có thể ủy quyền cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới lưu giữ; việc bàn giao và ủy quyền lưu giữ phiếu phải có văn bản cụ thể.

- Thời gian lưu giữ phiếu là 5 năm theo quy định lưu trữ.

7. Kiểm tra, giám sát, thẩm tra kết quả thực hiện

- Tổ chức kiểm tra: Sau khi tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến đối với cấp dưới, quá trình kiểm tra nếu phát hiện việc tổ chức thực hiện không đúng theo quy định, thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến lại theo hình thức phù hợp. Tiến hành tổ chức kiểm tra xác suất việc tổ chức lấy ý kiến để đánh giá tính khách quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tổ chức giám sát: Quá trình tổ chức lấy ý kiến ở cấp nào thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên thành lập đoàn giám sát hoặc trực tiếp cử đại diện giám sát việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến.

- Tổ chức thẩm tra: Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên có kế hoạch thẩm tra, đánh giá việc tổ chức lấy kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới. Đối với những hồ sơ phát hiện có vấn đề hoặc có khiếu kiện, khiếu nại, phản ánh việc tổ chức lấy ý kiến không đảm bảo theo quy định thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến lại đảm bảo theo quy định, đồng thời có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ Mặt trận các cấp thực hiện nội dung, quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới định kỳ tổ chức thẩm định, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện tại các địa phương. Kịp thời kiến nghị những nội dung chưa phù hợp; đề xuất những giải pháp, cách làm hiệu quả tại các địa phương; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc sử dụng công nghệ thông tin tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các cấp (Sau khi có hướng dẫn của cấp trên).
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thẩm tra đối với việc tổ chức lấy ý kiến về việc đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu các cấp. 
- Phối hợp với các ban, ngành, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến người dân đối với huyện đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
2. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo đúng quy trình và nội dung hướng dẫn.

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả. Chú trọng công tác tập huấn, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đảm bảo khách quan, thực chất, hiệu quả.
- Xây dựng dự toán và hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã dự toán thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gửi Ủy ban nhân dân và đơn vị chức năng cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện
- Kinh phí thực hiện theo Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Căn cứ tình hình thực hiện của địa phương, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Chế độ báo cáo
Định kỳ 6 tháng, 01 năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổng hợp đánh giá kết quả việc tổ chức lấy ý kiến gắn với kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của địa phương gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) để theo dõi, tổng hợp.
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 28/11/2019 và Hướng dẫn số 43/HD-MTTQ-BTT ngày 19/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông tin về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban phong trào) để được hướng dẫn, giải quyết.
(Mọi trao đổi xin liên hệ đồng chí Vũ Thị Thu Hiền, Phó Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Điện thoại: 0943.335.659).
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